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8. Mục tiêu học phần: (Viết ra các mục tiêu kiến thức, kỹ năng và thái độ của học phần cho phù hợp theo thứ tự như sau)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Kiến thức:

          1. Vận dụng kiến thức cơ bản về lý luận để nhận biết được một số triệu chứng bất thường của sự mất cân bằng âm dương và tạng phủ trong cơ thể.

              2. Áp dụng được kiến thức cơ bản của châm cứu, xoa bóp, thuốc y học cổ truyền,   điều trị một số chứng bệnh thường gặp
               3. Tư vấn được cho người bệnh sử dụng các phương pháp của Y học cổ  truyền trong chữa bệnh và  phòng bệnh.
* Kỹ năng:
     1. Thực hiện được các thủ thuật xoa bóp, châm cứu và nhận biết được một số vị thuốc nam để điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng.

           2. Ra quyết định điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp, dùng thuốc nam

* Thái độ: 

           1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phối hợp các phương pháp chữa bệnh theo YHCT để phòng và điều trị bệnh thông thường ở cộng đồng.
           2. NhËn thøc ®​ược Y häc cæ truyÒn lµ mét trong nh÷ng nền Y học cÇn được b¶o tån, ph¸t huy, ph¸t triÓn.
9. Mô tả học phần: (Mô tả ngắn gọn khoảng 100-150 từ về học phần)
            Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận cơ bản của Y học cổ truyền, các phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu, xoa bóp, thuốc nam, kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng. Trên cơ sở những kiến thức cơ bản về Y hoc cổ truyền, học viên có thể tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng Y học cổ truyền vào thực tiễn phòng bệnh,  chữa bệnh cho nhân dân.
10. Phân bố thời gian giảng dạy: (Học phần này sẽ được giảng dạy trong bao nhiêu tuần).
       * Phần lý thuyết: 1 tín chỉ* 3 tuần : 1(4-2-6)3
       * Phần thực hành: 1 tín chỉ* 3 tuần 
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: (Ghi những điều kiện tiên quyết mà sinh viên phải có trước khi học học phần này (các môn học/học phần phải hoàn thành trước khi học học phần này)

        -  Các học phần tiên quyết: Giải phẫu, triệu chứng nội, ngoại, sản nhi…


- Học phần học trước: Giải phẫu, triệu chứng nội, ngoại, sản nhi…


- Học phần song hành: chuyên khoa lẻ

11.2. Yêu cầu: 
        Các yêu cầu đối với học phần: đạt chỉ tiêu thực hành môn học đã đề ra
12. Nội dung học phần: (Phần này ghi những nội dung chủ yếu của môn học/học phần chi tiết đến từng bài và từng tiểu mục của bài (hoặc chương). Nếu môn học/học phần có cả lý thuyết và thực hành thì ghi phần lý thuyết riêng và phần thực hành riêng).
12.1. Lý thuyết

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Phần 1: Lý luận Y học cổ truyền (7 tiết, số tiết lý thuyết 6, thảo luận 1)

Bài 1: Triết học phương đông ứng dụng trong Y học cổ truyền (3 tiết)

 1. Học thuyết âm dương


1.1. Đại cương

1.2. Những quy luật âm dương

1.3. Biểu tượng cuẩ học thuyết âm dương

1.4. Ứng dụng của học thuyết âm dương vào Y học

2. Học thuyết ngũ hành

2.1. Đại cương

2.2. Những mối quan hệ ngũ hành

2.3. Ứng dụng của học thuyết ngũ hành vào Y học

3. Tạng phủ

3.1. Đại cương

3.2. Các tạng

3.3. Các phủ

3.4. Các hoạt động khác

4. Đại cương về kinh lạc và huyệt

4.1. Đại cương về huyệt

4.2. Đại cương về kinh lạc

5. Nguyên nhân gây bệnh

5.1. Những nguyên nhân gây bệnh bên ngoài

5.2. Những nguyên nhân bên trong

5.3. Những nguyên nhân khác
	(3tiết)



	2
	Bài 2: Phương pháp chẩn đoán và điều trị của Y học cổ truyền (3 tiết)

1. Tứ chẩn

1.1. Vọng chẩn ( nhìn)

1.2. Văn chẩn ( nghe, ngửi)

1.3. Vấn ( hỏi, đáp)

1.4. Thiết chẩn

2. Bát cương

3. Bát pháp
	(3 tiết)



	3
	Bài 3: Thảo luận: Ứng dụng lý luận YHCT trong chẩn đoán, châm cứu, xoa bóp, dùng thuốc nam  điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng 
	1 tiết

	4
	Phần 2: Phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc (2 tiết)

Bài 4 : Phương pháp châm cứu

1. Phương pháp châm

1.1. Đại cương

     
       1.2. Dụng cụ châm cứu

1.3. Chỉ định, chống chỉ định của châm cứu

1.4. Tư thế, góc châm và độ sâu của kim

1.5. Các giai đoạn tiến hành châm kim

1.6. Vấn đề đắc khí

1.7. Thủ thuật bổ tả

1.8. Tai biến và cách đề phòng, sử trí tai biến trong khi châm 

2. Phương pháp cứu

2.1. Nguyên liệu và dụng cụ cứu

2.2. Chỉ định và chống chỉ định của cứu

2.3. Các giai đoạn tiến hành cứu

2.4. Tai biến và cách đề phòng, sử trí tai biến trong khi cứu

Bài 5: 60 huyệt thường dùng phân theo vùng cơ thể

1. Đại cương

2. Vị trí, tác dụng của 60 huyệt thường dùng

2.1. Huyệt vùng tay

2.2. Huyệt vùng chân

2.3. Huyệt vùng đầu mặt cổ

2.4. Huyệt vùng ngực lưng

2.5. Huyệt vùng thượng vị, lưng

2.6. Huyệt vùng hạ vị,  thắt lưng, cùng 

Bài 6: Kỹ thuật xoa bóp

1. Nguồn gốc và tác dụng của xoa bóp

1.1.Nguồn gốc

1.2. Tácdụng của xoa bóp

2. Mười chín động tác xoa bóp cơ bản

3. Xoa bóp theo vùng cơ thể

3.1. Xoa bóp vùng đầu

3.2. Xoa bóp vùng cổ vai gáy

3.3. Xoa bóp vùng bụng

3.4. Xoa bóp vùng chân

3.5. Xoa bóp vùng tay

3.6. Xoa bóp vùng lưng
	2 tiết



	
	
	

	
	Phần 3 : Thuốc nam thường dùng chữa một số chứng bệnh thường gặp.
Bài 7: 70 cây thuốc nam thường dùng chữa một số chứng bệnh thường gặp.
	(1 tiết)

	
	Phần 4: Bệnh học (5 tiết, số tiết lý thuyết 4, số tiết thảo luận 1)
Bài 8 : Cảm và cúm 

1. Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

3. Chẩn đoán

4. Các thể lâm sàng

5. Phương pháp điều trị

5.1. Thuốc xông

5.2. Châm cứu

5.3. Xoa bóp bấm huyệt

5.4. Thuốc dùng cho thể phong hàn

5.5 Thuốc dùng cho thể phong nhiệt

6. Chế độ chăm sóc, ăn uống

7. Phòng bệnh

9. Kết luận

Bài 9: Liệt dây thần kinh VII ngoại biên 

1.Đại cương

2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

3. Triệu chứng chính

4. Chẩn đoán phân biệt

5. Nguyên tắc điều trị theo Y học hiện đại

6. Các thể lâm sàng theo Y học cổ truyền 

6.1. Thể liệt dây VII ngoại biên do phong hàn

6.2. Thể liệt dây VII ngoại biên do viêm nhiễm

6.3. Thể liệt dây VII ngoại biên do sang chấn

7. Phương pháp điều trị

7.1. Châm cứu

7.2. Xoa bóp bấm huyệt

7.3. Thuốc dùng cho thể liệt dây VII ngoại biên do phong hàn

7.4. Thuốc dùng cho thể liệt dây VII ngoại biên do phong nhiệt

7.5. Thuốc dùng cho thể liệt dây VII ngoại biên do huyết ứ

                     8. Tư vấn

 
         8.1. Điều dưỡng

8.2. Phòng bệnh

Bài 10: Nổi mẩn dị ứng 

                    1. Quan điểm của Y học hiện đại về nổi mẩn dị ứng

                       2. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh, dịch tễ học của nổi mẩn dị ứng

                    3. Phương pháp chẩn đoán

4. Nguyên tắc điều trị

5. Các thuốc thường dùng

6. Quan điểm của Y học cổ truyền về nổi mẩn dị ứng

7. Nguyên nhân

8. Các thể lâm sàng

      8.1. Thể phong hàn

      8.2.Thể phong nhiệt

                     9. Phòng bệnh

Bài 11: Đau dây thân kinh toạ 

1. Đại cương

2. Nguyên nhân gây đau dây thần kinh toạ

2.1. Theo Y học cổ truyền

2.2. Theo Y học hiện đại

3. Các thể lâm sàng đau dây thần kinh toạ

3.1. Các thể lâm sàng đau dây thần kinh toạ theo Y học hiện đại

                     3.2. Các thể lâm sàng đau dây thần kinh tọa theo học cổ truyền

                     4. Chẩn đoán

                     5. Điều trị

                     5.1. Nguyên tắc điều trị theo Y học hiện đại

                     5.2. Điều trị theo Y học cổ truyền

   5.3. Phương pháp châm cứu

   5.4. Phương pháp xoa bóp bấm huyệt

         5.5. Phòng bệnh

Bài 12: Đau vai gáy 

              1. Đại cương

              2. Nguyên nhân đau vai gáy

              3. Các thể lâm sàng

              3.1. Đau vai gáy cấp

               3.2 Đau vai gáy mạn

               4. Tư vấn phòng bệnh và điều trị

Bài 13: Tâm căn suy nhược 

1. Khái niệm về tâm căn suy nhược theo Y học hiện đại

              2. Định nghĩa

              3. Dịch tễ học

              4. Nguyên nhân

5. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh theo Y học cổ truyền

6. Hội chứng tâm căn suy nhược

7. Nguyên tắc điều trị theo Y học hiện đại

8. Các thể lâm sàng tâm căn suy nhược theo Y học cổ truyền

9. Điều trị 3 thể tâm căn suy nhược theo Y học cổ truyền

9.1. Nguyên tắc điều trị

9.2. Điều trị tâm căn suy nhược thể can và tâm khí uất kết

        9.3. Điều trị tâm căn suy nhược thể can tâm thận âm hư

         9.4. Điều trị tâm căn suy nhược thể thận âm, thận dương hư

        10. Phòng bệnh

Bài 14 : Viêm khớp dạng thấp 

1. Đại cương

1.1. Quan niệm về bệnh theo Y học hiện đại

            1.2.  Dịch tễ học

            1.3.  Nguyên nhân gây bệnh

            1.4. Cơ chế bệnh sinh

            2. Quan niệm về bệnh theo Y học cổ truyền


 3. Chẩn đoán viêm khớp dạng thấp theo Y học hiện đại


 4. Giai đoạn bệnh theo Y học hiện đại

       5. Các thể lâm sàng viêm khớp dạng thấp theo Y học cổ truyền


  6. Điều trị 3 thể viêm khớp dạng thấp theo Y học cổ truyền

        6.1. Viêm khớp dạng thấp thể phong thấp nhiệt tý 

     6.2. Viêm khớp dạng thấp thể phong hàn thấp tý

        6.3. Viêm khớp dạng thấp thể đàm ứ ở kinh lạc

              7. Đề phòng viêm khớp dạng thấp táí phát

              8. Kiến thức về phòng bệnh viêm khớp dạng thấp
Bài 15: Phục hồi di chứng liệt nửa người do tai biến mạch máu não 

     
1. Đại cương


2. Dịch tễ học


3. Các thể lâm sàng

      3.1. Các thể lâm sàng theo Y học hiện đại

      3.2. Một số triệu chứng lâm sàng chung theo Y học hiện đại

      3.3. Các thể lâm sàng theo Y học cổ truyền


4. Đặc điểm của quá trình phục hồi


5. Nguyên tắc cơ bản trong điều trị phục hồi vận động


6. Điều trị

      6.1. Điều trị bằng châm cứu

      6.2. Điều trị bằng xoa bóp

      6.3 Điều trị bằng thuốc cổ truyền


 7. Tư vấn

      7.1. Điều dưỡng

      7.2. Phòng bệnh

Bài 16: Thảo luận: Kết hợp các phương pháp chữa bệnh YHCT với YHHĐ điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng như thế nào? 
	(4 tiết)
(1 tiết)


12.2. Thực hành

- Yêu cầu: Chỉ tiêu thực hành học viên phải đạt được:

	TT
	Danh mục kỹ năng
	Số tiết

	1
	Thực hành 19 động tác xoa bóp cơ bản
	1

	2
	Thực hành kỹ thuật châm cứu
	2

	3
	Thực hành xác định vị trí 80 huyệt thường dùng.
	1

	4
	Thực hành  nhận biết 70 cây thuốc nam.
	1

	5
	 Thực hành và luyện tập 19 động tác xoa bóp bấm huyệt thường dùng dựa trên bảng kiểm
	1

	6
	Thực hành luyện tập xoa bóp và châm cứu theo 6 vùng cơ thể  
	2

	7
	Đi buồng hướng dẫn phương pháp khám phát hiện triệu chứng, chẩn đoán, điều trị theo Y học cổ truyền 
	1

	8
	Thực hành châm cứu, xoa bóp điều trị bệnh nhân đau vai gáy, đau lưng dựa trên bảng kiểm.
	1

	9
	Thực hành châm cứu, xoa bóp điều trị phục hồi di chứng liệt dây VII ngoại biên, liệt nửa người do tai biến mạch máu não dựa trên bảng kiểm.
	1

	10
	Thực hành châm cứu, xoa bóp điều trị đau đầu, mất ngủ do tâm căn suy nhược dựa trên bảng kiểm.
	1

	11
	Thực hành châm cứu, xoa bóp điều trị bệnh nhân đau dây thần kinh toạ dựa trên bảng kiểm.
	1

	12
	Thực hành châm cứu, xoa bóp điều trị bệnh nhân đau đầu do cảm và cúm dựa trên bảng kiểm.
	1

	13
	Thực hành tư vấn dùng thuốc nam điều trị các chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng.
	1


13. Phương pháp giảng dạy: Ghi các phương pháp chủ yếu áp dụng giảng dạy trong môn học/học phần này:

 - Thuyết trình, bảng kiểm, case-study, thảo luận nhóm, cầm tay chỉ việc.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Ghi các phương tiện, vật liệu giảng dạy phục vụ môn học/học phần này. - Máy chiếu Projector, tranh ảnh châm cứu và các cây thuốc, mô hình châm cứu, kịch bản, case-study, kim châm cứu, bột tan, vườn cây thuốc, bảng kiểm dạy học, băng ghi hình kỹ thuật xoa bóp và châm cứu....)
15. Đánh giá: (Ghi môn học/học phần này được đánh giá thế nào. Có bao nhiêu bài kiểm tra, bài thi và thực hiện vào khi nào, hình thức thi, kiểm tra là gì, trọng số của các bài thi, kiểm tra như thế nào...)
* - Điểm đánh giá học phần chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau:

+ Kiểm tra thường xuyên 1: (a)

+ Giám sát chỉ tiêu thực hành: (b)

+ Kiểm tra sử lý tình huống 1: (c)
+ Thực hành kỹ năng châm cứu và xoa bóp: d 

+ Điểm giữa kỳ:  e = (b +c) + (d*2)/ 4, hệ số 2

+ Điểm thi lý thuyết: (f), hệ số 3

+ Điểm hết học phần: (z)

+ Hình thức thi: Lý thuyết : Tự luận
                          Thực hành: Kiểm tra kỹ năng


- Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi lý thuyết làm tròn đến số một chữ số thập phân.

                           z =( a + e * 2 + f* 3 ) / 6

16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập: Liệt kê tối đa 3 tài liệu học tập chủ yếu.
   - Giáo trình chính: Giáo trình Y học cổ truyền do bộ môn biên soạn.          [1]

   - Tài liệu thực hành Y học cổ truyền                                                             [2]
   - Vở chỉ tiêu lâm sàng Y học cổ truyền                                                         [3]
16.2. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tối đa 5 tài liệu tham khảo.
- Tài liệu tham khảo:  

     + Bộ môn Miễn dịch dị ứng (1998) Chyên đề dị ứng học.Nxb Y học Hà Nội. [4]

     + Đại học Y Hà Nội, Bộ môn YHCT (2000), Y học cổ truyền, NXB Y học Hà Nội.   [5]
     + Đỗ Tất Lợi (1999), Những vị thuốc và cây thuốc ở Việt Nam, NXB Y học.[6]

     + Viện Y học cổ truyền Việt Nam (1993),  Châm cứu học, NXB Y học Hà Nội [7]

      + Viện YHCT Việt Nam (1996). Lý luận Y học cổ truyền. Nxb Y học Hà Nội              [8]

      + Băng ghi hình Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt. Bộ môn Y học cổ truyền            [9]
17. Lịch học: (Ghi những nội dung chính sẽ được bố trí giảng trong các tuần bao gồm cả phần giảng lý thuyết, thực hành và phần thảo luận trên lớp theo mẫu dưới đây)
	Tuần thứ
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	 2


	* Thực hành 
- Phổ biến nội quy. quy chế học thực hành

- Hướng dẫn 19 động tác xoa bóp dựa trên bảng kiểm

- Thực hành 19 động tác xoa bóp dựa trên bảng kiểm
	3
	Cán bộ bộ môn 
	   2, 3, 9
	GV làm mẫu hoặc xem băng hình, Sinh  viên tập làm theo. Dựa trên bảng kiểm có sự giám sát của GV và tự luyện tập.

	
	
	* Lý thuyết

Triết học phương đông ứng dụng trong YHCT

- Học thuyết âm dương

- Học thuyết ngũ hành

- Học thuyết tạng phủ

- Nguyên nhân gây bệnh
	3
	Ths Thắng
	1, 4, 7
	- Sinh viên đọc trước TLHT, TLTK
- Các nội dung GV thuyết trình


	
	3
	* Thực hành:

- Hướng dẫn kỹ thuật châm cứu dựa trên bảng kiểm

- Xác định vị trí, tác dụng 80 huyệt thường dùng

- TH châm 80 huyệt thường dùng
	3
	GV bộ môn
	2, 3, 7, 8
	GV làm mẫu hoặc xem băng hình, Sinh  viên tập làm theo. Dựa trên bẳng kiểm có sự giám sát của GV

	
	
	* Lý thuyết:

+ Các phương pháp chẩn đoán theo YHCT:

· Tứ chẩn

· Bát cương

· Bát pháp

+ Thảo luận: Ứng dụng lý luận YHCT trong chẩn đoán, châm cứu, xoa bóp, dùng thuốc nam  điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng
	3

1
	Ths Thắng
	1, 5, 8
	- Sinh viên Đọc trước TLHT, TLTK
- Các nội dung GV thuyết trình


	
	4
	* Thực hành:

- Xoa bóp điều trị cho bệnh nhân tại bệnh phòng (GV giám sát)

- Thực hành xoa bóp bấm huyệt vùng đầu mặt cổ dựa trên bảng kiểm

- Thực hành châm cứu, xoa bóp vùng đầu mặt cổ chữa đau đầu, mất ngủ, liệt dây VII
	3
	GV bộ môn
	2,  3,  7, 8
	- GV hướng dẫn

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo. Tự học


	
	
	* Lý thuyết:

- Phương pháp châm cứu

- Phương pháp xoa bóp

- 70 cây thuốc nam thường dùng tại tuyến xã
	3
	
	1, 5, 6, 7
	- Sinh viên Đọc trước TLHT, TLTK

- Các nội dung GV thuyết trình

	
	5
	* Thực hành:

- Đi buồng thực hiện xoa bóp điều trị cho bệnh nhân tại bệnh phòng (GV giám sát)

- Thực hành xoa bóp bấm huyệt vùng vai gáy dựa trên bảng kiểm

- Thực hành châm cứu, xoa bóp vùng gáy chữa đau vai gáy

- Kỹ thuật điện châm
	3
	GV bộ môn
	2,  3,  7, 9
	- GV hướng dẫn

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo.Tự học

	
	
	* Lý thuyết: Bệnh học 

- Cảm cúm

- Liệt dây TK VII ngoại biên

- Nổi mẩn dị ứng

- Đau vai gáy

- Phục hồi di chứng liệt nửa người do tai biến mạch máu não

- Đau dây thần kinh toạ

- Tâm căn suy nhược

- Viêm khớp dạng thấp
	4
	GV bộ môn
	1, 4, 5, 6, 7
	- Sinh viên Đọc trước TLHT, TLTK

- Các nội dung GV thuyết trình


	
	6
	* Thực hành:

- Đi buồng thực hiện xoa bóp điều trị cho bệnh nhân tại bệnh phòng (GV giám sát)

- Thực hành xoa bóp bấm huyệt vùng chân dựa trên bảng kiểm

- Thực hành châm cứu, xoa bóp vùng chân điều trị di chứng liệt chân do TBMMN
	3
	GV bộ môn
	2,  3,  7, 9
	- GV hướng dẫn, làm mẫu.

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo. Tự học

	
	
	* Lý thuyết:
Thảo luận nhóm: Kết hợp các phương pháp chữa bệnh YHCT với YHHĐ điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng như thế nào?
	1
	GV bộ môn
	1, 4, 5, 6
	- Sinh viên đọc trước TLHT, TLTK, ca bệnh.

-  Thảo luận ca bệnh theo nhóm nhỏ
- Các nội dung GV tổng hợp , giải thích

	2
	2
	* Thực hành

- Đi buồng thực hiện xoa bóp chăm sóc cho bệnh nhân tại bệnh phòng (GV giám sát)

- Thực hành XB bấm huyệt vùng tay dựa trên bảng kiểm

- Thực hành châm cứu, xoa bóp vùng tay chữa liệt chi trên do TBMMN
	1
	GVbộmôn
	2,  3,  7, 9
	- GV hướng dẫn, làm mẫu và giám sát.

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo. Tự học

	
	3
	* Thực hành:

- Đi buồng thực hiện xoa bóp chăm sóc cho bệnh nhân tại bệnh phòng (GV giám sát)

- Thực hành XB bấm huyệt vùng ngực lưng, vùng  hạ vị thắt lưng cùng dựa trên bảng kiểm

- Thực hành châm cứu, xoa bóp vùng ngực lưng, thắt lưng cùng điều trị đau lưng
	1
	GVbộmôn
	2,  3,  7, 9
	- GV hướng dẫn, làm mẫu và giám sát.

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo. Tự học

	
	4
	* Thực hành:

- Đi buồng thực hiện xoa bóp chăm sóc cho bệnh nhân tại bệnh phòng (GV giám sát)

- Thực hành châm cứu, xoa bóp chữa đau dây TK tọa
	1
	GVbộmôn
	2,  3,  7, 9
	- GV hướng dẫn, làm mẫu và giám sát.

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo. Tự học

	
	5
	* Thực hành:

- Đi buồng thực hiện xoa bóp chăm sóc cho bệnh nhân tại bệnh phòng (GV giám sát)

- Đi buồng khám, chẩn đoán, châm cứu, xoa bóp, thuốc nam chữa viêm khớp dạng thấp hoặc (case study) 
	1
	GVbộmôn
	2,  3,  7, 9
	- GV hướng dẫn, làm mẫu và giám sát.

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo. Tự học

	
	6
	* Thực hành:

- Đi buồng thực hiện xoa bóp chăm sóc cho bệnh nhân tại bệnh phòng (GV giám sát)

- Case study nổi mẩn dị ứng

- Kiểm tra thường xuyên 1
	1
	GVbộmôn
	2,  3,  7, 9
	- GV hướng dẫn, làm mẫu và giám sát. thuyết trình

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo. Tự học

	3

...
	2
	* Thực hành:- 
- Thực hành nhận biết, tác dụng chữa bệnh 70 cây thuốc nam  

- Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc nam chữa một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng
	2
	GVbộmôn
	2,  3, 6, 7, 8
	- GV hướng dẫn, làm mẫu và giám sát.

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo, đóng vai

	
	3
	* Thực hành:

- Châm cứu, xoa bóp điều trị cho BN tại phòng thủ thuật (GV giám sát)
- Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc nam chữa cảm cúm, nổi mẩn dị ứng
	1
	GVbộmôn
	2,  3,  7, 9
	GV hướng dẫn, làm mẫu và giám sát.

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo, đóng vai

	
	4
	* Thực hành:

- Châm cứu, xoa bóp điều trị cho BN tại phòng thủ thuật (GV giám sát)

- Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc nam chữa mất ngủ, tăng huyết áp
	1
	GVbộmôn
	2,  3,  7, 9
	GV hướng dẫn, làm mẫu và giám sát.

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo, đóng vai

	
	5
	* Thực hành:

- Châm cứu, xoa bóp điều trị cho BN tại phòng thủ thuật (GV giám sát)

- Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc nam chữa một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng (viêm gan, bệnh tiết niệu, bệnh dạ dày, tá tràng, RLKN, ho- viêm họng, ỉa chảy…)
	1
	GVbộmôn
	2,  3,  7, 9
	GV hướng dẫn, làm mẫu và giám sát.

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo, đóng vai

	
	6
	* Thực hành:

- Xoa bóp điều trị cho BN tại phòng bệnh (GV giám sát)

- Thi lâm sàng
	3
	GVbộmôn
	2,  3,  7, 9
	GV hướng dẫn, làm mẫu và giám sát.

- SV nghe, nhìn , ghi chép và làm theo, đóng vai.
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